
Phụ lục số 01

TIẾP NHẬN DANH SÁCH CÁC HỘ NGHÈO CẦN HỖ TRỢ XÂY DỰNG MỚI HOẶC SỬA CHỮA  NHÀ Ở THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN
VỮNG NĂM 2024, 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày        /9/2025 của Chủ tịch UBND xã Tây Trà)

STT Họ và tên

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là Dân
tộc thiểu số (hộ)

Hộ nghèo có
thành viên là

người có công với
cách mạng (hộ)

Hộ nghèo có
thành viên thuộc
đối tượng bảo trợ

xã hội (hộ)

Hộ nghèo có hoàn
cảnh đặc biệt khó
khăn (người cao

tuổi, neo đơn,
khuyết tật)

Hộ nghèo thuộc
vùng thường xảy
ra thiên tai (hộ)

Các hộ nghèo còn
lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I XÃ TRÀ PHONG 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hồ Thị Liễu x x
2 Hồ Thị Út x x
3 Hồ Văn Huế x x
4 Hồ Văn Tuấn x x
5 Hồ Thị Dung x x
6 Hồ Thị Ây (Bường) x x
7 Hồ Thị Mai x x
8 Hồ Thị Hoa (Tiến) x x
9 Hồ Văn Đoàn (Thới) x x

10 Hồ Văn Theo x x
11 Hồ Thị Kim Chi x x
12 Hồ Duy Kha x x
13 Hồ Thị Hoa (Kim) x x
14 Hồ Văn Sơn  (Liên) x x
15 Hồ Văn Thảo x x
16 Hồ Văn Lý x x
17 Hồ Văn Phúc x x
18 Hồ Thị Non x x
19 Đinh Thị Trúc x x
20 Hồ Thị Thu x x
21 Hồ Thị Lãnh x x
22 Hồ Văn Út x x
23 Hồ Thị Nga (Thanh) x x
24 Hồ Văn Dé (Dũng) x x
25 Hồ Văn Sơn (Mến) x x
26 Hồ Văn Thanh (Liên) x x
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27 Hồ Văn An x x
28 Hồ Văn Sơn (Kim) x x
29 Hồ Thị Thoa x x
30 Hồ Thị Non x x
II XÃ TRÀ XINH 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hồ Thị Út x x
2 Hồ Văn Banh x x
3 Hồ Thị Kiêm x x
4 Hồ Văn Biền x x
5 Hồ Văn Hà x x
6 Hồ Văn Đời x x
7 Hồ Văn Thị x x
8 Hồ Văn Đành x x
9 Hồ Văn An x x

10 Hồ Thị Yến x x
11 Hồ Văn Phứng x x
12 Hồ Thị Sương x x
13 Hồ Thị Nơn x x
14 Hồ Văn Theo x x
15 Hồ Văn Chim x x
16 Hồ Văn Nga x x
17 Hồ Thị Thủy x x
18 Hồ Văn Nguyên x x
19 Hồ Thị Na x x
20 Hồ Văn Cái x x
21 Hồ Thị Uyên x x
22 Hồ Thị Bi x x
III XÃ SƠN TRÀ 57 54 3 54 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hồ Văn Xuyên x x Năm 2024 chuyển sang

2 Hồ Văn Quyết x x Năm 2024 chuyển sang

3 Hồ Thị Hiền
(Hồ Văn Lợi chết) x x

STT Họ và tên

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là Dân
tộc thiểu số (hộ)

Hộ nghèo có
thành viên là

người có công với
cách mạng (hộ)

Hộ nghèo có
thành viên thuộc
đối tượng bảo trợ

xã hội (hộ)

Hộ nghèo có hoàn
cảnh đặc biệt khó
khăn (người cao

tuổi, neo đơn,
khuyết tật)

Hộ nghèo thuộc
vùng thường xảy
ra thiên tai (hộ)

Các hộ nghèo còn
lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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4 Hồ Văn Chiếu (Hồ Thị
Nga 3) x x

5 Hồ Thị  Thượng x x
6 Hồ Văn Trinh x x

7 Hồ Thị Ly (Hồ Văn
Luyện) x x

8 Hồ Văn Hoàng (2) x x
9 Hồ Văn Đức x x

10 Hồ Văn Xuân x x
11 Hồ Văn Điền x x
12 Hồ Văn Thuyền (2) x x
13 Hồ Văn Xuyên x x
14 Hồ Văn Non x x
15 Hồ Thị  Hiền x x
16 Hồ Văn  Thức (2) x x
17 Hồ Thị Lai x x
18 Hồ Văn  Lâm x x
19 Hồ Văn Thương x x
20 Hồ Văn Bình x x
21 Hồ Văn Hùng x x
22 Hồ Văn Định x x
23 Hà Văn  Bắp x x
24 Hồ Văn Ganh x x
25 Hồ Văn Sáu x x
26 Hồ Văn Định x x
27 Hồ Văn Soi x x
28 Hồ Văn Tâm x x
29 Hồ Văn Thanh x x
30 Hồ Văn Một x x
31 Hồ Thị  Loan x x
32 Hồ Thị Hạnh x x
33 Hồ Văn Khuyến x x
34 Hồ Thị  Bông x x
35 Hồ Văn  Danh x x

STT Họ và tên

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là Dân
tộc thiểu số (hộ)

Hộ nghèo có
thành viên là

người có công với
cách mạng (hộ)

Hộ nghèo có
thành viên thuộc
đối tượng bảo trợ

xã hội (hộ)

Hộ nghèo có hoàn
cảnh đặc biệt khó
khăn (người cao

tuổi, neo đơn,
khuyết tật)

Hộ nghèo thuộc
vùng thường xảy
ra thiên tai (hộ)

Các hộ nghèo còn
lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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36 Hồ Thị  Hương x x
37 Hồ Văn  Thôn x x
38 Hồ Văn  Nhám x x
39 Hồ Văn  Út x x
40 Hồ Văn Duy x x
41 Hồ Văn  Quân x x
42 Hồ Văn Biểu x x
43 Hồ Văn  Thật x x
44 Hồ Văn Mãng x x
45 Hồ Văn  Thế x x
46 Hồ Văn  Hùng x x
47 Hồ Văn  Mới x x
48 Hồ Văn  Sâm x x
49 Hồ Văn Năm x x
50 Hồ Văn  Hai x x

51 Hồ Thị Phượng (Hồ Văn
Sơn x x

52 Hồ Thị  Tính x x
53 Hồ Văn  Vũ (2) x x
54 Hồ Văn  Ôn x x
55 Hồ Thị Giêng x x
56 Hồ Văn  Quây x x
57 Hồ Văn  Thuyền x x
58 Hồ Thị  Tâm x x
59 Hồ Văn Bả x x

TỔNG CỌNG 109 106 3 106 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STT Họ và tên

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là Dân
tộc thiểu số (hộ)

Hộ nghèo có
thành viên là

người có công với
cách mạng (hộ)

Hộ nghèo có
thành viên thuộc
đối tượng bảo trợ

xã hội (hộ)

Hộ nghèo có hoàn
cảnh đặc biệt khó
khăn (người cao

tuổi, neo đơn,
khuyết tật)

Hộ nghèo thuộc
vùng thường xảy
ra thiên tai (hộ)

Các hộ nghèo còn
lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Phụ lục 02

TIẾP NHẬN DANH SÁCH CÁC HỘ CẬN NGHÈO CẦN HỖ TRỢ XÂY DỰNG MỚI HOẶC SỬA CHỮA NHÀ Ở THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024, 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày        /9/2025 của Chủ tịch UBND xã Tây Trà)

Họ và tên

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận nghèo
là Dân tộc thiểu

số (hộ)
Hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng (hộ)Hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội (hộ)

Hộ cận nghèo
có hoàn cảnh
đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo

đơn, khuyết tật)

Hộ cận nghèo
thuộc vùng

thường xảy ra
thiên tai (hộ)

Các hộ cận
nghèo còn lại

(hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I  XÃ TRÀ PHONG 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hồ Văn Thành x x

2 Hồ Thị Ái Ly x x

3 Hồ Thị Phượng x x

4 Hồ Văn Đại (Hoa) x x

II XÃ SƠN TRÀ 35 34 1 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hồ Ngọc Sang Năm 2024 chuyển sang

2 Hồ Văn Khóa x x

3 Hồ Văn Đại x x

4 Hồ Văn Đồng x x

5 Hồ Văn Linh x x

6 Hồ Văn Vũ x x

7 Hồ Văn Giang x x
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8 Hồ Văn Vấn x x

9 Hồ Văn  Chức x x

10 Hồ Văn Thọ x x

11 Hồ Thị Đường x x

12 Hồ Văn Chuẩn x x

13 Hồ Văn Tư x x

14 Hồ Văn Tạo x x

15 Hồ Văn Ôn x x

16 Hồ Văn An x x

17 Hồ Thị  Hương x x

18 Hồ Văn Trà x x

19 Hồ Thị  Lương x x

20 Hồ Văn  Giang x x

21 Hồ Văn  Lý x x

22 Hồ Văn Toàn x x

23 Hồ Văn  Dé x x

24 Hồ Văn   Bàng (1) x x

Họ và tên

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận nghèo
là Dân tộc thiểu

số (hộ)
Hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng (hộ)Hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội (hộ)

Hộ cận nghèo
có hoàn cảnh
đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo

đơn, khuyết tật)

Hộ cận nghèo
thuộc vùng

thường xảy ra
thiên tai (hộ)

Các hộ cận
nghèo còn lại

(hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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25 Hồ Văn  Tú x x

26 Hồ Văn  Cán x x

27 Hồ Văn  Vũ x x

28 Hồ Văn  Hiền x x

29 Hồ Văn  Sự x x

30 Hồ Văn  Dũng x x

31 Hồ Văn  Sơn x x

32 Hồ Văn  Sĩ x x

33 Hồ Văn  Nghĩa x x

34 Hồ Văn  Thừa x x

35 Hồ Văn  Ôn (3) x x

36 Hồ Văn Lý (2) x x

XV XÃ TRÀ XINH 0 Không có đối tượng

TỔNG CỌNG 39 38 1 38 1 - - - - - - - - - -

Họ và tên

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận nghèo
là Dân tộc thiểu

số (hộ)
Hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng (hộ)Hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội (hộ)

Hộ cận nghèo
có hoàn cảnh
đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo

đơn, khuyết tật)

Hộ cận nghèo
thuộc vùng

thường xảy ra
thiên tai (hộ)

Các hộ cận
nghèo còn lại

(hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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